
THỜI KHÓA BIỂU Thời khóa biểu HK 1 - NH 2020-2021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2020

Thứ Buổi Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9

1 Thể dục-V. Ninh GD QP-AN-V. Khắc Thể dục-vhthuong

2 Thể dục-V. Ninh Thể dục-vhthuong

3 Thể dục-V. Ninh

4 GD QP-AN-V. Thanh Thể dục-V. Ninh GD QP-AN-V. Khắc

5

S

1 Sinh học-Hồng Ngữ văn-U. Dung Toán-Đ. Thắng GDCD-Nhi Địa Lí-T. Lan Tin học-Đ. Phượng GDCD-htvien Vật lí-A. Thụy Vật lí-T.Hoàng

2 Công nghệ-T. Hảo Toán-H. Hạnh Toán-Đ. Thắng Tin học-Đ. Phượng Ngoại ngữ-H. Phương Công nghệ-T. Thanh Sinh học-M. Nhật Vật lí-A. Thụy Hóa học-H. Quân

3 Địa Lí-P. Thịnh Toán-H. Hạnh Vật lí-T.Hoàng Tin học-Đ. Phượng GDCD-htvien Lịch Sử-H. Nghĩa Ngoại ngữ-H. Phương Công nghệ-T. Hảo Hóa học-H. Quân

4 SHCN-A. Thụy SHCN-H. Nghĩa SHCN-T.Hoàng SHCN-Hồng SHCN-cbhang SHCN-P. Thịnh SHCN-T. Thanh SHCN-T. Hảo SHCN-htvien

5 SHDC-A. Thụy SHDC-H. Nghĩa SHDC-T.Hoàng SHDC-Hồng SHDC-cbhang SHDC-P. Thịnh SHDC-T. Thanh SHDC-T. Hảo SHDC-htvien

2

C

1 Anh TC-TC4 Thể dục-V. Ninh Hóa học-K. Hằng Vật lí-H. Thịnh Hóa học-H. Quân Thể dục-Q. Siêu GD QP-AN-V. Thanh

2 Anh TC-TC4 Thể dục-V. Ninh Hóa học-K. Hằng Vật lí-H. Thịnh Hóa học-H. Quân Thể dục-Q. Siêu

3 KNS-KNS 1 GD QP-AN-V. Ninh Ngữ văn-T. Hiền Hóa học-T. Phương Anh TC-TC2 Thể dục-Q. Siêu

4 Ngoại ngữ-C. Anh Ngoại ngữ-P. Hùng Hóa học-T. Phương Anh TC-TC2 GD QP-AN-H. Châu Thể dục-Q. Siêu

5

S

1 Ngoại ngữ-D. Trang Vật lí-H. Thịnh Ngoại ngữ-PNhi Ngữ văn-T. Hiền Toán-Tan Vật lí-T.Hoàng Hóa học-T. Thủy Ngoại ngữ-C. Anh Sinh học-D. Thúy

2 Toán-N. Hà Ngoại ngữ-C. Anh Ngoại ngữ-PNhi Ngữ văn-T. Hiền Toán-Tan Sinh học-V. Bình Tin học-Trang Địa Lí-Trường Ngữ văn-P. Loan

3 Toán-N. Hà Ngoại ngữ-C. Anh Vật lí-T.Hoàng Sinh học-Hồng Vật lí-H. Thịnh Ngoại ngữ-N. Khánh Tin học-Trang Địa Lí-Trường Ngữ văn-P. Loan

4 Hóa học-T. Thủy Hóa học-K. Hằng Tin học-Trang Toán-L.Quang Ngữ văn-Vân Ngữ văn-N. Ánh Vật lí-P. Thảo Toán-N. Hà Ngoại ngữ-N. Khánh

5 Hóa học-T. Thủy Hóa học-K. Hằng Tin học-Trang Toán-L.Quang Ngữ văn-Vân Ngữ văn-N. Ánh Vật lí-P. Thảo Toán-N. Hà Ngoại ngữ-N. Khánh

3

C

1 GD QP-AN-V. Thanh Địa Lí-Trường Anh TC-TC2 Toán-L.Quang

2 KNS-KNS 1 Thể dục-vhthuong Thể dục-V. Thanh Toán-M. Châu Anh TC-TC2 Toán-L.Quang

3 Toán-N. Hà Thể dục-vhthuong Thể dục-V. Thanh Toán-M. Châu Ngoại ngữ-C. Anh Tin học-Trang

4 Ngoại ngữ-D. Trang GD QP-AN-V. Khắc Lịch Sử-L. Thủy Ngoại ngữ-C. Anh Tin học-Trang

5

S

1 Vật lí-A. Thụy Toán-H. Hạnh GDCD-htvien Vật lí-P. Thảo Hóa học-T. Phương Toán-D. Thịnh Ngữ văn-Vân Lịch Sử-T. Trang Công nghệ-T. Hảo

2 Vật lí-A. Thụy Toán-H. Hạnh Hóa học-H. Kha Ngoại ngữ-H. Phương Tin học-cbhang Toán-D. Thịnh Ngữ văn-Vân Tin học-Đ. Phượng Ngữ văn-P. Loan

3 Tin học-Trang Sinh học-M. Nhật Hóa học-H. Kha Ngoại ngữ-H. Phương Tin học-cbhang GDCD-htvien Vật lí-P. Thảo Tin học-Đ. Phượng Ngữ văn-P. Loan

4 Toán-N. Hà GDCD-Nhi Ngữ văn-P. Loan Hóa học-K. Hằng Toán-Tan Ngoại ngữ-N. Khánh Ngoại ngữ-H. Phương Hóa học-T. Phương Toán-L.Quang

5 Toán-N. Hà Tin học-T. Quỳnh Ngữ văn-P. Loan Hóa học-K. Hằng Toán-Tan Ngoại ngữ-N. Khánh Ngoại ngữ-H. Phương Hóa học-T. Phương Toán-L.Quang

4

C

1 Hóa học-K. Hằng KNS-KNS 1 Toán-L.Quang Ngoại ngữ-P. Hùng Địa Lí-P. Thịnh Vật lí-P. Thảo Sinh học-V. Bình

2 Hóa học-K. Hằng Địa Lí-T. Lan Toán-L.Quang Anh TC-TC2 Địa Lí-P. Thịnh Ngoại ngữ-P. Hùng Hóa học-T. Phương

3 Ngoại ngữ-V.PHÚ Vật lí-H. Thịnh Anh TC-TC3 Địa Lí-T. Lan Anh TC-TC2 Toán-D. Thịnh Anh TC-TC4 Hóa học-T. Phương

4 Tin học-Trang Ngữ văn-U. Dung Anh TC-TC3 Địa Lí-T. Lan KNS-KNS 1 Toán-D. Thịnh Anh TC-TC4 Ngữ văn-N. Thúy

5  

S

1 Ngoại ngữ-D. Trang Ngữ văn-U. Dung Ngữ văn-P. Loan Công nghệ-T. Thanh Hóa học-T. Phương Ngữ văn-N. Ánh Toán-M. Châu Toán-N. Hà Toán-L.Quang

2 Vật lí-A. Thụy Ngữ văn-U. Dung Ngữ văn-P. Loan Vật lí-P. Thảo Ngữ văn-Vân Ngữ văn-N. Ánh Toán-M. Châu Toán-N. Hà Toán-L.Quang

3 Lịch Sử-T. Trang Công nghệ-T. Thanh Sinh học-V. Bình Vật lí-P. Thảo Ngữ văn-Vân Hóa học-H. Quân Địa Lí-Trường Vật lí-A. Thụy Lịch Sử-L. Thủy

4 Ngữ văn-N. Ánh Ngoại ngữ-C. Anh Ngoại ngữ-PNhi Toán-L.Quang Ngoại ngữ-H. Phương Hóa học-H. Quân Công nghệ-T. Thanh Ngữ văn-N. Thúy Ngoại ngữ-N. Khánh

5 Ngữ văn-N. Ánh Ngoại ngữ-C. Anh Ngoại ngữ-PNhi Toán-L.Quang Ngoại ngữ-H. Phương Tin học-Đ. Phượng Hóa học-T. Thủy Ngữ văn-N. Thúy Ngoại ngữ-N. Khánh

5

C

1 Anh TC-TC4 Địa Lí-Trường Hóa học-H. Kha KNS-KNS 1  GD QP-AN-H. Châu Anh TC-TC2

2 Anh TC-TC4 Địa Lí-Trường Hóa học-H. Kha Vật lí-P. Thảo  Thể dục-V. Thanh Anh TC-TC2

3 Vật lí-A. Thụy Toán-H. Hạnh Vật lí-T.Hoàng Anh TC-TC4  Thể dục-V. Thanh Hóa học-H. Quân

4 Vật lí-A. Thụy Toán-H. Hạnh Địa Lí-T. Lan Anh TC-TC4  Hóa học-H. Quân

5  

S

1 Địa Lí-P. Thịnh Ngữ văn-U. Dung Toán-Đ. Thắng Ngữ văn-T. Hiền Ngoại ngữ-H. Phương Toán-D. Thịnh Toán-M. Châu GDCD-htvien Vật lí-T.Hoàng

2 GDCD-htvien Tin học-T. Quỳnh Toán-Đ. Thắng Ngữ văn-T. Hiền Công nghệ-T. Hảo Toán-D. Thịnh Toán-M. Châu Ngữ văn-N. Thúy Vật lí-T.Hoàng

3 Ngoại ngữ-D. Trang Lịch Sử-H. Nghĩa Công nghệ-T. Hảo Lịch Sử-T. Trang Vật lí-H. Thịnh Vật lí-T.Hoàng Ngoại ngữ-H. Phương Ngữ văn-N. Thúy GDCD-htvien

4 Ngữ văn-N. Ánh Vật lí-H. Thịnh Lịch Sử-L. Thủy Ngoại ngữ-H. Phương Sinh học-M. Nhật Vật lí-T.Hoàng Ngữ văn-Vân Ngoại ngữ-C. Anh Địa Lí-Trường

5 Ngữ văn-N. Ánh Vật lí-H. Thịnh Vật lí-T.Hoàng Ngoại ngữ-H. Phương Lịch Sử-L. Thủy Ngoại ngữ-N. Khánh Ngữ văn-Vân Ngoại ngữ-C. Anh Địa Lí-Trường

6

C

1 Hóa học-T. Thủy Ngoại ngữ-PNhi Ngữ văn-Vân Ngữ văn-N. Ánh KNS-KNS 1 Toán-N. Hà Ngữ văn-P. Loan

2 Hóa học-T. Thủy Ngữ văn-P. Loan Địa Lí-T. Lan Vật lí-T.Hoàng Ngữ văn-Vân Toán-N. Hà KNS-KNS 1
3 Toán-N. Hà Toán-Đ. Thắng Toán-Tan Ngoại ngữ-N. Khánh Hóa học-T. Thủy KNS-KNS 1 Vật lí-T.Hoàng

4 Toán-N. Hà Toán-Đ. Thắng Toán-Tan KNS-KNS 1 Hóa học-T. Thủy Vật lí-A. Thụy Ngoại ngữ-N. Khánh

5  

S

1  
2  
3  
4  
5  

7

C
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Thứ Buổi Tiết 10A10 10A11 10A12 10A13 10A14 11A1 11A2 11A3 11A4

1 Thể dục-Q. Siêu SHDC-T. Hiền SHDC-N. Loan SHDC-Nga SHDC-N. Quỳnh

2 Thể dục-Q. Siêu Thể dục-V. Khắc SHCN-T. Hiền SHCN-N. Loan SHCN-Nga SHCN-N. Quỳnh

3 GD QP-AN-Q. Siêu Thể dục-V. Khắc Ngoại ngữ-M. Giang Địa Lí-T. Thuần Vật lí-Nga Toán-A. Tuyết

4 GD QP-AN-Q. Siêu Ngữ văn-T. Hiền Sinh học-P. Thảo Vật lí-Nga Ngữ văn-N. Quỳnh

5 Ngữ văn-T. Hiền Toán-N. Loan GDCD-Nhi Ngữ văn-N. Quỳnh

S

1 Tin học-T. Quỳnh Công nghệ-T. Hảo Sinh học-M. Nhật Công nghệ-T. Thanh Vật lí-vhtrong

2 GDCD-Nhi Hóa học-T. Thủy Toán-M. Huyền Tin học-cbhang Vật lí-vhtrong Ngoại ngữ-K. Chi GD QP-AN-V. Khắc KNS-KNS3
3 Ngữ văn-N. Ánh GDCD-Nhi Toán-M. Huyền Tin học-cbhang Công nghệ-T. Thanh Hóa học-L. Chi Vật lí-Vinh Thể dục-Q. Siêu Vật lí-A. Thụy

4 SHCN-T. Lan SHCN-lcnhieu SHCN-M. Nhật SHCN-T. Hà SHCN-H. Quân Hóa học-L. Chi Ngữ văn-T. Hoàn Thể dục-Q. Siêu Hóa học-T. Thủy

5 SHDC-T. Lan SHDC-lcnhieu SHDC-M. Nhật SHDC-T. Hà SHDC-H. Quân Hóa học-T. Thủy

2

C

1 Anh TC-TC2 Ngữ văn-T. Hiền Hóa học-L. Chi Vật lí-Vinh Ngữ văn-M. Dung Sinh học-D. Thúy

2 Anh TC-TC2 Ngoại ngữ-D. Trang Hóa học-L. Chi Ngoại ngữ-K. Chi Ngữ văn-M. Dung Ngoại ngữ-V.PHÚ

3 KNS-KNS 2 Ngoại ngữ-D. Trang Ngoại ngữ-M. Giang Ngoại ngữ-K. Chi Ngoại ngữ-P. Hùng Ngoại ngữ-V.PHÚ

4 Vật lí-Nga Vật lí-vhtrong Ngữ văn-T. Hiền Ngữ văn-T. Hoàn Công nghệ-X. Diệu Ngữ văn-N. Quỳnh

5 Ngữ văn-T. Hiền Ngữ văn-T. Hoàn Sinh học-D. Thúy Ngữ văn-N. Quỳnh

S

1 Ngữ văn-N. Ánh Vật lí-Nga Toán-M. Huyền Ngoại ngữ-N. Khánh Sinh học-Hồng

2 Ngữ văn-N. Ánh Ngoại ngữ-D. Trang Toán-M. Huyền Ngoại ngữ-N. Khánh Vật lí-vhtrong Toán-N. Loan

3 Hóa học-K. Hằng Ngoại ngữ-D. Trang Vật lí-vhtrong Sinh học-D. Thúy Ngữ văn-Vân Toán-N. Loan Vật lí-Nga
4 Sinh học-D. Thúy Toán-lcnhieu Ngữ văn-T. Hiền Vật lí-Nga Toán-Tan Hóa học-T' Hà Ngoại ngữ-P. Hùng

5 Vật lí-vhtrong Toán-lcnhieu Ngữ văn-T. Hiền Vật lí-Nga Toán-Tan Hóa học-T' Hà KNS-KNS 2

3

C

1 Toán-D. Thịnh Toán-lcnhieu Ngoại ngữ-V.PHÚ GD QP-AN-vhthuong Thể dục-H. Châu Anh TC-TC3 Toán-N. Loan Ngoại ngữ-P. Hùng Toán-A. Tuyết

2 Toán-D. Thịnh Toán-lcnhieu KNS-KNS 2 Thể dục-H. Châu Anh TC-TC3 Lịch Sử-H. Lan Ngoại ngữ-P. Hùng Toán-A. Tuyết

3 Địa Lí-T. Lan Ngoại ngữ-D. Trang Anh TC-TC2 Thể dục-H. Châu Sinh học-Khoa Anh TC-TC3 Toán-Tan GDCD-Nhi
4 Địa Lí-T. Lan Địa Lí-Trường Anh TC-TC2 Thể dục-H. Châu GD QP-AN-vhthuong GDCD-Nhi Anh TC-TC3 Toán-Tan Địa Lí-T. Thuần

5  Ngoại ngữ-M. Giang GDCD-Nhi Tin học-cbhang Tin học-Trang

S

1 Ngoại ngữ-N. Khánh Ngoại ngữ-D. Trang Tin học-Đ. Phượng Toán-T. Hà GDCD-Nhi
2 Ngoại ngữ-N. Khánh Ngữ văn-N. Thúy GDCD-Nhi Toán-T. Hà Ngoại ngữ-C. Anh Toán-Tan Nghề-T. Quỳnh Ngữ văn-M. Dung Nghề-H. Phương

3 Hóa học-K. Hằng Ngữ văn-N. Thúy Lịch Sử-T. Trang GDCD-Nhi Ngoại ngữ-C. Anh Toán-Tan Nghề-T. Quỳnh Hóa học-H. Hương Nghề-H. Phương

4 Vật lí-vhtrong Tin học-Trang Hóa học-H. Kha Ngữ văn-N. Thúy Tin học-cbhang Ngoại ngữ-M. Giang KNS-KNS 2 Hóa học-H. Hương Ngữ văn-N. Quỳnh

5 Vật lí-vhtrong Tin học-Trang Hóa học-H. Kha Ngữ văn-N. Thúy Tin học-cbhang KNS-KNS 2

4

C

1 Vật lí-vhtrong Hóa học-T. Thủy Ngữ văn-N. Thúy KNS-KNS 2 Toán-Tan Ngoại ngữ-K. Chi Anh TC-TC3 Toán-A. Tuyết

2 KNS-KNS 1 Hóa học-T. Thủy Vật lí-Nga Vật lí-vhtrong Toán-Tan Ngoại ngữ-K. Chi Anh TC-TC3 Toán-A. Tuyết

3 Hóa học-K. Hằng Ngữ văn-N. Thúy Địa Lí-P. Thịnh Hóa học-H. Quân Công nghệ-X. Diệu Vật lí-Vinh Toán-Tan Hóa học-T. Thủy

4 Hóa học-K. Hằng Ngoại ngữ-V.PHÚ KNS-KNS 2 Hóa học-H. Quân Vật lí-H.Phượng Công nghệ-X. Diệu Toán-Tan Hóa học-T. Thủy

5  Vật lí-H.Phượng Hóa học-T' Hà Ngoại ngữ-P. Hùng Công nghệ-X. Diệu

S

1 Ngoại ngữ-N. Khánh Toán-lcnhieu Địa Lí-Trường Ngữ văn-N. Thúy Ngữ văn-Vân

2 Ngoại ngữ-N. Khánh Toán-lcnhieu Công nghệ-T. Thanh Ngữ văn-N. Thúy Ngoại ngữ-C. Anh GD QP-AN-L. Thúy Toán-Tan
3 Ngữ văn-N. Ánh Hóa học-T. Thủy Tin học-Đ. Phượng Ngoại ngữ-N. Khánh Ngoại ngữ-C. Anh GD QP-AN-L. Thúy Thể dục-V. Khắc Toán-Tan GD QP-AN-vhthuong

4 Toán-D. Thịnh Địa Lí-Trường Vật lí-vhtrong Hóa học-T. Phương Toán-Tan Thể dục-H. Châu Thể dục-V. Khắc Nghề-T. Quỳnh Thể dục-Q. Siêu

5 Toán-D. Thịnh Sinh học-V. Bình Vật lí-vhtrong Hóa học-T. Phương Toán-Tan Thể dục-H. Châu Nghề-T. Quỳnh Thể dục-Q. Siêu

5

C

1  Thể dục-V. Khắc Toán-M. Huyền Hóa học-T. Phương Toán-Tan Vật lí-H.Phượng Toán-N. Loan Hóa học-H. Hương Vật lí-A. Thụy

2  Thể dục-V. Khắc Toán-M. Huyền Hóa học-T. Phương Toán-Tan Lịch Sử-T. Trang Toán-N. Loan Hóa học-H. Hương Vật lí-A. Thụy

3  GD QP-AN-Q. Siêu Hóa học-H. Kha Anh TC-TC2 Địa Lí-P. Thịnh Toán-Tan Ngữ văn-T. Hoàn Ngữ văn-M. Dung Anh TC-TC3

4  Hóa học-H. Kha Anh TC-TC2 Địa Lí-P. Thịnh Toán-Tan Ngữ văn-T. Hoàn Ngữ văn-M. Dung Anh TC-TC3

5  Tin học-H. Phương Hóa học-T' Hà Lịch Sử-T. Trang Lịch Sử-H. Lan

S

1 Công nghệ-T. Hảo Lịch Sử-H. Nghĩa Ngoại ngữ-D. Trang Vật lí-Nga Lịch Sử-L. Thủy

2 Lịch Sử-T. Trang Vật lí-Nga Ngoại ngữ-D. Trang Toán-T. Hà Ngữ văn-Vân Vật lí-H.Phượng Toán-A. Tuyết

3 Tin học-T. Quỳnh Vật lí-Nga Địa Lí-Trường Toán-T. Hà Ngữ văn-Vân Ngữ văn-T. Hiền Toán-A. Tuyết

4 Toán-D. Thịnh Ngữ văn-N. Thúy Ngữ văn-T. Hiền Ngoại ngữ-N. Khánh Hóa học-H. Quân Nghề-T. Quỳnh Ngoại ngữ-V.PHÚ

5 Toán-D. Thịnh Ngữ văn-N. Thúy Ngữ văn-T. Hiền Lịch Sử-T. Trang Hóa học-H. Quân Nghề-T. Quỳnh

6

C

1 Ngoại ngữ-N. Khánh Địa Lí-P. Thịnh Anh TC-TC2 Toán-Tan Tin học-H. Phương Địa Lí-Đ. Ly Vật lí-A. Thụy

2 Ngữ văn-N. Ánh Ngoại ngữ-N. Khánh Anh TC-TC2 Ngoại ngữ-M. Giang Vật lí-Vinh Toán-Tan Ngoại ngữ-V.PHÚ

3 Anh TC-TC2 Toán-T. Hà Ngoại ngữ-C. Anh Địa Lí-Đ. Ly Toán-N. Loan Vật lí-Nga Ngoại ngữ-V.PHÚ

4 Anh TC-TC2 Toán-T. Hà Ngữ văn-Vân

5  

S

1  
2  
3  
4  
5  

7

C
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Thứ Buổi Tiết 11A5 11A6 11A7 11A8 11A9 11A10 11A11 11A12 11A13

1 SHDC-T. Loan SHDC-P. Thủy SHDC-H. Lan Anh TC-TC3 Anh TC-TC4 Toán-Đ. Thắng KNS-KNS3
2 SHCN-T. Loan SHCN-P. Thủy SHCN-H. Lan Anh TC-TC3 Anh TC-TC4 Toán-Đ. Thắng Sinh học-P. Thảo Toán-B. Anh
3 GDCD-Nhi Anh TC-TC3 Ngoại ngữ-K. Chi Hóa học-L. Chi Nghề-T. Duy Anh TC-TC4 Toán-B. Anh
4 Ngoại ngữ-M. Giang Anh TC-TC3 Ngữ văn-P. Thủy Hóa học-L. Chi Nghề-T. Duy Anh TC-TC4 Ngoại ngữ-Đ. Thùy

5 Ngoại ngữ-M. Giang Địa Lí-T. Thuần Ngữ văn-P. Thủy

S

1 Ngữ văn-N. Ánh Ngoại ngữ-Đ. Thùy Ngữ văn-T. Đức Ngoại ngữ-P. Hùng Vật lí-Vinh Toán-lcnhieu
2 Ngoại ngữ-M. Giang Toán-H. Mùi Ngữ văn-N. Ánh Ngoại ngữ-Đ. Thùy Ngữ văn-T. Đức Toán-lcnhieu Vật lí-Vinh Ngữ văn-T. Hương

3 Ngữ văn-T. Loan Thể dục-V. Khắc Toán-H. Mùi Toán-A. Tuyết Vật lí-vhtrong Sinh học-M. Nhật Toán-lcnhieu Tin học-T. Quỳnh Ngữ văn-T. Hương

4 KNS-KNS3 Thể dục-V. Khắc Nghề-Đ. Phượng SHCN-A. Tuyết SHCN-Nhi SHCN-Đ. Thắng SHCN-P. Hùng SHCN-Vinh SHCN-P. Thảo

5 GD QP-AN-Q. Siêu Nghề-Đ. Phượng SHDC-A. Tuyết SHDC-Nhi SHDC-Đ. Thắng SHDC-P. Hùng SHDC-Vinh SHDC-P. Thảo

2

C

1 Ngữ văn-T. Loan Ngoại ngữ-V.PHÚ Vật lí-T. Bé Công nghệ-X. Diệu Hóa học-N. Lan Vật lí-vhtrong Anh TC-TC3 Hóa học-T. Thủy

2 Ngữ văn-T. Loan Công nghệ-X. Diệu Sinh học-D. Thúy Nghề-T. Duy Vật lí-vhtrong Hóa học-N. Lan Ngoại ngữ-P. Hùng Anh TC-TC3 Hóa học-T. Thủy

3 Vật lí-Nga Sinh học-D. Thúy Công nghệ-X. Diệu Nghề-T. Duy Hóa học-T. Thủy Anh TC-TC4 Hóa học-T' Hà Vật lí-vhtrong

4 Hóa học-N. Lan Vật lí-T. Bé Ngữ văn-P. Thủy Ngoại ngữ-V.PHÚ Hóa học-T. Thủy Anh TC-TC4 Hóa học-T' Hà

5 Hóa học-N. Lan Vật lí-T. Bé Ngữ văn-P. Thủy

S

1 Ngoại ngữ-V.PHÚ Ngoại ngữ-Đ. Thùy Địa Lí-Trường Ngoại ngữ-P. Hùng Toán-B. Anh Vật lí-vhtrong

2 Toán-L.Quang Toán-D. Thịnh Hóa học-T' Hà Hóa học-L. Chi Hóa học-T. Thủy Toán-Đ. Thắng Toán-lcnhieu Ngoại ngữ-Đ. Thùy Ngữ văn-T. Hương

3 Toán-L.Quang Toán-D. Thịnh Hóa học-T' Hà Hóa học-L. Chi Hóa học-T. Thủy Toán-Đ. Thắng Toán-lcnhieu Ngoại ngữ-Đ. Thùy Ngữ văn-T. Hương

4 Nghề-Đ. Phượng Ngoại ngữ-V.PHÚ Ngoại ngữ-K. Chi Địa Lí-Trường Toán-Đ. Thắng Ngoại ngữ-PNhi Hóa học-L. Chi Ngữ văn-P. Loan Vật lí-vhtrong

5 Nghề-Đ. Phượng  Vật lí-T. Bé Sinh học-D. Thúy Toán-Đ. Thắng Ngoại ngữ-PNhi Hóa học-L. Chi Ngữ văn-P. Loan Địa Lí-Trường

3

C

1 Ngoại ngữ-M. Giang Tin học-Trang GDCD-Nhi GD QP-AN-V. Khắc Nghề-cbhang

2 Ngoại ngữ-M. Giang GDCD-Nhi Địa Lí-T. Thuần Thể dục-V. Khắc Nghề-cbhang GDCD-H. Trang

3 Địa Lí-T. Thuần Lịch Sử-H. Lan Ngoại ngữ-K. Chi Thể dục-V. Khắc Ngoại ngữ-Đ. Thùy

4 Toán-L.Quang Toán-D. Thịnh Toán-H. Mùi Nghề-H. Phương

5 Toán-L.Quang Toán-D. Thịnh Toán-H. Mùi

S

1  GDCD-H. Trang Toán-Đ. Thắng Ngữ văn-T. Đức Vật lí-vhtrong Toán-B. Anh Tin học-T. Quỳnh

2 KNS-KNS3 Ngữ văn-P. Thủy Ngoại ngữ-V.PHÚ Toán-Đ. Thắng Ngữ văn-T. Đức Vật lí-vhtrong Toán-B. Anh Công nghệ-X. Diệu

3 Ngữ văn-P. Thủy KNS-KNS3 Ngoại ngữ-V.PHÚ Ngữ văn-M. Dung Vật lí-A. Thụy Ngữ văn-Vân Công nghệ-X. Diệu Vật lí-vhtrong

4 Nghề-Đ. Phượng Vật lí-A. Thụy Ngữ văn-M. Dung Công nghệ-X. Diệu Ngữ văn-Vân Hóa học-T' Hà Ngoại ngữ-PNhi

5 Nghề-Đ. Phượng Vật lí-A. Thụy GDCD-Nhi Toán-Đ. Thắng Lịch Sử-T. Trang Hóa học-T' Hà Ngoại ngữ-PNhi

4

C

1 Công nghệ-X. Diệu Ngoại ngữ-V.PHÚ Vật lí-T. Bé Tin học-Trang Nghề-T. Duy Thể dục-vhthuong GD QP-AN-H. Châu Anh TC-TC4

2 Tin học-Trang Ngoại ngữ-V.PHÚ Vật lí-T. Bé Nghề-T. Duy Thể dục-vhthuong Anh TC-TC4

3 Toán-L.Quang Ngữ văn-P. Thủy Hóa học-T' Hà Toán-A. Tuyết Ngữ văn-M. Dung GD QP-AN-H. Châu Thể dục-vhthuong Ngữ văn-T. Hương

4 Vật lí-Nga Ngữ văn-P. Thủy Ngoại ngữ-K. Chi Toán-A. Tuyết Ngoại ngữ-Đ. Thùy Thể dục-vhthuong Nghề-H. Phương

5 Vật lí-Nga Toán-D. Thịnh Ngoại ngữ-K. Chi

S

1  Vật lí-A. Thụy Lịch Sử-T. Trang Tin học-Đ. Phượng Vật lí-vhtrong Vật lí-Vinh Hóa học-T. Thủy

2 Thể dục-H. Châu Hóa học-T' Hà Thể dục-Q. Siêu Toán-A. Tuyết Vật lí-vhtrong Ngoại ngữ-PNhi Tin học-Đ. Phượng Toán-B. Anh Hóa học-T. Thủy

3 Thể dục-H. Châu Hóa học-T' Hà Thể dục-Q. Siêu Toán-A. Tuyết Vật lí-vhtrong Ngoại ngữ-PNhi Công nghệ-X. Diệu Toán-B. Anh Sinh học-P. Thảo

4 GD QP-AN-vhthuong Vật lí-T. Bé Lịch Sử-T. Trang Tin học-Đ. Phượng Vật lí-A. Thụy Ngữ văn-Vân Ngữ văn-P. Loan Toán-lcnhieu
5  GD QP-AN-vhthuong Công nghệ-X. Diệu Địa Lí-Trường Vật lí-A. Thụy Ngữ văn-Vân Ngữ văn-P. Loan Toán-lcnhieu

5

C

1 Anh TC-TC3 Vật lí-T. Bé Lịch Sử-H. Lan Thể dục-Q. Siêu Nghề-cbhang Thể dục-vhthuong

2 Anh TC-TC3 Hóa học-T' Hà Toán-H. Mùi Thể dục-Q. Siêu GDCD-H. Trang Nghề-cbhang Thể dục-vhthuong GD QP-AN-H. Châu

3 Lịch Sử-T. Trang Hóa học-T' Hà Toán-H. Mùi GD QP-AN-V. Khắc KNS-KNS3 Hóa học-L. Chi GD QP-AN-H. Châu Thể dục-vhthuong

4 Toán-L.Quang Toán-D. Thịnh Hóa học-T' Hà Ngữ văn-T. Đức Hóa học-L. Chi Thể dục-vhthuong

5 Toán-L.Quang Toán-D. Thịnh Tin học-cbhang

S

1  Ngoại ngữ-V.PHÚ Ngữ văn-M. Dung Hóa học-N. Lan Toán-lcnhieu Địa Lí-Trường Lịch Sử-H. Lan

2  Ngữ văn-N. Ánh Ngoại ngữ-Đ. Thùy Hóa học-N. Lan Địa Lí-Trường GDCD-H. Trang Toán-lcnhieu
3 Hóa học-N. Lan  Ngữ văn-N. Ánh Toán-Đ. Thắng Lịch Sử-H. Lan GDCD-H. Trang Sinh học-M. Nhật Toán-lcnhieu
4 Hóa học-N. Lan  Toán-A. Tuyết Ngữ văn-M. Dung Toán-Đ. Thắng Ngoại ngữ-P. Hùng Lịch Sử-T. Trang Ngoại ngữ-PNhi

5 Vật lí-Nga  Toán-A. Tuyết Sinh học-M. Nhật Toán-Đ. Thắng Ngoại ngữ-P. Hùng Ngoại ngữ-Đ. Thùy Ngoại ngữ-PNhi

6

C

1 Sinh học-Khoa  Anh TC-TC3 Toán-Đ. Thắng Toán-lcnhieu KNS-KNS3
2 Ngữ văn-T. Loan Ngữ văn-P. Thủy Anh TC-TC3 Vật lí-A. Thụy Toán-Đ. Thắng Toán-lcnhieu KNS-KNS3 Ngoại ngữ-PNhi

3 Ngữ văn-T. Loan Ngữ văn-P. Thủy Toán-H. Mùi Ngữ văn-N. Ánh KNS-KNS3 Vật lí-A. Thụy Ngữ văn-Vân Ngữ văn-P. Loan Toán-lcnhieu
4 Ngoại ngữ-V.PHÚ KNS-KNS3 Ngoại ngữ-PNhi Vật lí-Vinh Toán-lcnhieu
5  

S
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Thứ Buổi Tiết 11A14 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8

1 SHDC-H. Hương SHDC-M. Châu SHDC-H. Mùi SHDC-N. Hà SHDC-H. Hạnh SHDC-M. Huyền SHDC-N. Lan SHDC-H.Phượng

2 SHCN-H. Hương SHCN-M. Châu SHCN-H. Mùi SHCN-N. Hà SHCN-H. Hạnh SHCN-M. Huyền SHCN-N. Lan SHCN-H.Phượng

3 KNS-KNS3 Sinh học-P. Thảo Toán-M. Châu Toán-H. Mùi Ngữ văn-T. Đức Toán-H. Hạnh Vật lí-H. Thịnh Vật lí-H.Phượng Toán-N. Loan

4 Vật lí-H.Phượng Hóa học-H. Hương Toán-M. Châu Toán-H. Mùi Toán-N. Hà Toán-H. Hạnh Vật lí-H. Thịnh Hóa học-N. Lan Toán-N. Loan

5 Lịch Sử-L. Thủy Vật lí-H. Thịnh Hóa học-L. Chi Toán-N. Hà Ngoại ngữ-D. Trang Tin học-T. Duy Hóa học-N. Lan Công nghệ-Nga

S

1 Vật lí-H.Phượng

2 Ngữ văn-T. Hoàn Ngữ văn-U. Dung Vật lí-H. Thịnh Ngữ văn-M. Dung Sinh học-Hồng Ngữ văn-N. Quỳnh Ngoại ngữ-P. Hùng Vật lí-H.Phượng

3 Ngữ văn-T. Hoàn Sinh học-P. Thảo Vật lí-H. Thịnh Ngữ văn-M. Dung Ngoại ngữ-M. Giang Ngữ văn-N. Quỳnh Ngoại ngữ-P. Hùng Toán-T. Hà Vật lí-H.Phượng

4 SHCN-T. Quỳnh Toán-B. Anh Ngữ văn-T. Hương Toán-H. Mùi Ngoại ngữ-M. Giang Toán-H. Hạnh Toán-M. Huyền Vật lí-H.Phượng Ngoại ngữ-H. Phương

5 SHDC-T. Quỳnh Toán-B. Anh Ngữ văn-T. Hương Hóa học-L. Chi Toán-H. Hạnh Toán-M. Huyền Vật lí-H.Phượng Ngoại ngữ-H. Phương

2

C

1 Ngoại ngữ-H. Phương Hóa học-T. Phương Vật lí-P. Thảo Tin học-T. Duy Hóa học-H. Hương Ngữ văn-T. Hoàn Sinh học-V. Bình Tin học-H. Phương

2 Công nghệ-Vinh Hóa học-T. Phương Vật lí-P. Thảo Sinh học-Hồng Hóa học-H. Hương Ngữ văn-T. Hoàn Sinh học-V. Bình Ngoại ngữ-H. Phương

3 Hóa học-H. Hương Ngoại ngữ-C. Anh Công nghệ-Vinh Sinh học-Hồng Sinh học-Khoa Vật lí-H. Thịnh Hóa học-N. Lan Ngữ văn-T. Loan

4 Hóa học-H. Hương Sinh học-Khoa Sinh học-V. Bình Ngoại ngữ-M. Giang Ngoại ngữ-D. Trang Sinh học-P. Thảo Tin học-H. Phương Ngữ văn-T. Loan

5 Sinh học-P. Thảo Tin học-T. Duy Sinh học-V. Bình Hóa học-T. Phương Ngoại ngữ-D. Trang Ngoại ngữ-P. Hùng Tin học-H. Phương Vật lí-H.Phượng

S

1 Ngữ văn-T. Hoàn

2 Hóa học-N. Lan Toán-B. Anh Ngoại ngữ-V.PHÚ GD QP-AN-V. Ninh Thể dục-L. Thúy GD QP-AN-V. Thanh

3 Hóa học-N. Lan Toán-B. Anh Ngoại ngữ-V.PHÚ GD QP-AN-V. Ninh Thể dục-L. Thúy Toán-M. Huyền Sinh học-V. Bình GD QP-AN-V. Thanh

4 Toán-D. Thịnh Vật lí-T.Hoàng Sinh học-V. Bình Thể dục-V. Khanh GD QP-AN-V. Ninh Vật lí-H. Thịnh Ngữ văn-T. Hương Thể dục-L. Thúy

5 Toán-D. Thịnh Vật lí-T.Hoàng Thể dục-V. Khanh GD QP-AN-V. Ninh Vật lí-H. Thịnh Ngữ văn-T. Hương Thể dục-L. Thúy

3

C

1 Anh TC-TC4 Toán-B. Anh Ngoại ngữ-C. Anh Toán-H. Mùi Toán-N. Hà Lịch Sử-L. Thủy Tin học-T. Duy Ngoại ngữ-H. Phương

2 Anh TC-TC4 Toán-B. Anh Ngoại ngữ-C. Anh Toán-H. Mùi Toán-N. Hà Toán-H. Hạnh Địa Lí-T. Lan Ngoại ngữ-V.PHÚ Ngoại ngữ-H. Phương

3 Địa Lí-Trường Ngoại ngữ-H. Phương Anh TC-TC4 Tin học-T. Duy Ngoại ngữ-M. Giang Toán-H. Hạnh GDCD-H. Trang Ngoại ngữ-V.PHÚ Lịch Sử-H. Nghĩa

4  Ngoại ngữ-H. Phương Anh TC-TC4 Ngoại ngữ-V.PHÚ Lịch Sử-H. Nghĩa Sinh học-Khoa Toán-M. Huyền GDCD-htvien Toán-N. Loan

5  Địa Lí-T. Thuần GDCD-htvien Ngoại ngữ-V.PHÚ GDCD-H. Trang Tin học-T. Duy Toán-M. Huyền Lịch Sử-H. Nghĩa Toán-N. Loan

S

1 Công nghệ-X. Diệu

2 Ngoại ngữ-PNhi GD QP-AN-V. Ninh Thể dục-Đ.Quý Thể dục-V. Khanh Hóa học-T. Phương Ngoại ngữ-D. Trang Thể dục-V. Thanh

3 Ngoại ngữ-PNhi GD QP-AN-V. Ninh Thể dục-Đ.Quý Thể dục-V. Khanh Toán-N. Hà Ngoại ngữ-D. Trang Thể dục-V. Thanh

4 GDCD-H. Trang Thể dục-Đ.Quý GD QP-AN-V. Ninh GD QP-AN-L. Thúy Ngữ văn-T. Đức Toán-H. Hạnh GD QP-AN-V. Khanh

5 Sinh học-M. Nhật Thể dục-Đ.Quý GD QP-AN-V. Ninh GD QP-AN-L. Thúy Ngữ văn-T. Đức Hóa học-H. Hương GD QP-AN-V. Khanh

4

C

1  Ngữ văn-U. Dung Vật lí-H. Thịnh Hóa học-L. Chi Ngữ văn-T. Đức Vật lí-Vinh Hóa học-H. Quân Ngữ văn-T. Hương Hóa học-T. Phương

2 GD QP-AN-H. Châu Ngữ văn-U. Dung Vật lí-H. Thịnh Hóa học-L. Chi Ngữ văn-T. Đức Ngữ văn-N. Quỳnh Sinh học-P. Thảo Ngữ văn-T. Hương Lịch Sử-H. Nghĩa

3 Thể dục-L. Thúy Toán-B. Anh Lịch Sử-H. Nghĩa Tin học-T. Duy Vật lí-T. Bé Ngữ văn-N. Quỳnh Ngoại ngữ-P. Hùng Toán-T. Hà Sinh học-P. Thảo

4 Thể dục-L. Thúy Toán-B. Anh Ngữ văn-T. Hương Ngữ văn-M. Dung Hóa học-T. Phương Công nghệ-Vinh Ngoại ngữ-P. Hùng Toán-T. Hà Sinh học-P. Thảo

5  Tin học-T. Duy Ngữ văn-T. Hương Ngữ văn-M. Dung Hóa học-T. Phương Địa Lí-P. Thịnh Lịch Sử-H. Nghĩa Ngoại ngữ-V.PHÚ Tin học-H. Phương

S

1 Toán-D. Thịnh

2 Toán-D. Thịnh Ngoại ngữ-H. Phương Hóa học-T. Phương Toán-H. Mùi Vật lí-T. Bé Vật lí-Vinh Ngữ văn-T. Hoàn Sinh học-P. Thảo

3 Tin học-T. Quỳnh Ngoại ngữ-H. Phương Sinh học-Khoa Toán-H. Mùi Vật lí-T. Bé Vật lí-Vinh Ngữ văn-T. Hoàn Hóa học-T. Phương

4 Ngữ văn-T. Hoàn Hóa học-H. Hương Toán-M. Châu Vật lí-P. Thảo Toán-N. Hà Sinh học-Khoa Sinh học-P. Thảo Ngữ văn-T. Loan

5 Lịch Sử-T. Trang Hóa học-H. Hương Toán-M. Châu Vật lí-P. Thảo Toán-N. Hà Hóa học-H. Quân Ngữ văn-T. Loan

5

C

1 Toán-D. Thịnh Ngữ văn-U. Dung Tin học-T. Duy Ngữ văn-M. Dung Địa Lí-P. Thịnh GDCD-H. Trang Hóa học-H. Quân Lịch Sử-H. Nghĩa Ngữ văn-T. Loan

2 Toán-D. Thịnh Ngữ văn-U. Dung Địa Lí-P. Thịnh Ngữ văn-M. Dung Vật lí-T. Bé Tin học-T. Duy Hóa học-H. Quân Vật lí-H.Phượng Ngữ văn-T. Loan

3 Nghề-cbhang Lịch Sử-L. Thủy Lịch Sử-H. Nghĩa Vật lí-P. Thảo Vật lí-T. Bé Vật lí-Vinh Toán-M. Huyền Vật lí-H.Phượng Địa Lí-T. Lan

4 Nghề-cbhang Vật lí-T.Hoàng Toán-M. Châu Lịch Sử-L. Thủy Lịch Sử-H. Nghĩa Vật lí-Vinh Toán-M. Huyền Toán-T. Hà Vật lí-H.Phượng

5  Vật lí-T.Hoàng Toán-M. Châu Lịch Sử-L. Thủy Ngữ văn-T. Đức Hóa học-H. Hương Lịch Sử-H. Nghĩa Toán-T. Hà Vật lí-H.Phượng

S

1 Ngoại ngữ-PNhi

2 Ngoại ngữ-PNhi Ngoại ngữ-C. Anh Thể dục-V. Khanh Ngoại ngữ-V.PHÚ Toán-N. Loan

3 Toán-D. Thịnh Ngoại ngữ-C. Anh Thể dục-V. Khanh Ngoại ngữ-V.PHÚ Toán-N. Loan

4 Vật lí-H.Phượng Toán-M. Châu GD QP-AN-L. Thúy Toán-T. Hà Toán-N. Loan

5 Vật lí-H.Phượng GD QP-AN-L. Thúy Toán-T. Hà

6

C

1 Hóa học-N. Lan Vật lí-T.Hoàng Hóa học-T. Phương Ngoại ngữ-V.PHÚ Tin học-T. Duy Ngữ văn-N. Quỳnh Công nghệ-Nga Ngữ văn-T. Hương GDCD-H. Trang

2 Hóa học-N. Lan Tin học-T. Duy Sinh học-Khoa Địa Lí-P. Thịnh Công nghệ-Nga Ngữ văn-N. Quỳnh Ngữ văn-T. Hoàn Ngữ văn-T. Hương Hóa học-T. Phương

3 Ngoại ngữ-PNhi GDCD-htvien Ngữ văn-T. Hương GDCD-H. Trang Ngoại ngữ-M. Giang Lịch Sử-L. Thủy Ngữ văn-T. Hoàn Công nghệ-Vinh Hóa học-T. Phương

4 Ngữ văn-T. Hoàn Ngữ văn-T. Hương Địa Lí-T. Lan

5  Công nghệ-Nga

S

1  
2  
3  
4  
5  

7

C
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Thứ Buổi Tiết 12A9 12A10 12A11 12A12 12A13 12A14 12A15 12A16

1 SHDC-H. Thịnh SHDC-T. Đức SHDC-K. Hằng SHDC-Đ. Thùy SHDC-K. Chi SHDC-U. Dung SHDC-L. Thủy SHDC-M. Giang

2 SHCN-H. Thịnh SHCN-T. Đức SHCN-K. Hằng SHCN-Đ. Thùy SHCN-K. Chi SHCN-U. Dung SHCN-L. Thủy SHCN-M. Giang

3 Ngoại ngữ-Đ. Thùy Ngoại ngữ-D. Trang Lịch Sử-H. Lan Lịch Sử-L. Thủy Hóa học-N. Lan Ngữ văn-U. Dung Ngữ văn-T. Loan Toán-M. Huyền

4 Ngữ văn-T. Hoàn Ngoại ngữ-D. Trang Toán-A. Tuyết Địa Lí-T. Thuần Lịch Sử-L. Thủy Ngữ văn-U. Dung Ngữ văn-T. Loan Toán-M. Huyền

5 Ngữ văn-T. Hoàn Sinh học-P. Thảo Toán-A. Tuyết Hóa học-H. Hương Vật lí-H.Phượng Toán-H. Hạnh Toán-M. Châu Lịch Sử-H. Lan

S

1
2 Toán-B. Anh Sinh học-P. Thảo Toán-A. Tuyết Toán-T. Hà Thể dục-V. Thanh GD QP-AN-V. Ninh Địa Lí-T. Lan Thể dục-L. Thúy

3 Toán-B. Anh Ngữ văn-T. Đức Sinh học-Hồng Ngoại ngữ-Đ. Thùy Thể dục-V. Thanh GD QP-AN-V. Ninh Địa Lí-T. Lan Thể dục-L. Thúy

4 Vật lí-H. Thịnh Ngữ văn-T. Đức Ngoại ngữ-K. Chi Ngoại ngữ-Đ. Thùy GD QP-AN-V. Ninh Thể dục-V. Thanh Ngữ văn-T. Loan GD QP-AN-V. Khanh

5 Vật lí-H. Thịnh Toán-H. Mùi Ngoại ngữ-K. Chi GD QP-AN-V. Ninh Thể dục-V. Thanh Ngữ văn-T. Loan GD QP-AN-V. Khanh

2

C

1 Sinh học-Hồng Hóa học-T' Hà Ngữ văn-P. Thủy Công nghệ-Nga Ngoại ngữ-K. Chi Ngoại ngữ-C. Anh Ngoại ngữ-P. Hùng Ngoại ngữ-M. Giang

2 Tin học-H. Phương Hóa học-T' Hà Ngữ văn-P. Thủy Ngữ văn-N. Quỳnh Vật lí-H.Phượng Ngoại ngữ-C. Anh Vật lí-T. Bé Ngoại ngữ-M. Giang

3 Hóa học-H. Quân Tin học-H. Phương Hóa học-K. Hằng Ngữ văn-N. Quỳnh Vật lí-H.Phượng Vật lí-P. Thảo Vật lí-T. Bé Sinh học-V. Bình

4 Vật lí-H. Thịnh Vật lí-P. Thảo Sinh học-Hồng Vật lí-Vinh Ngữ văn-M. Dung Hóa học-K. Hằng Hóa học-L. Chi Tin học-T. Duy

5 Vật lí-H. Thịnh Vật lí-P. Thảo Sinh học-Hồng Vật lí-Vinh Ngữ văn-M. Dung Hóa học-K. Hằng Sinh học-Khoa Hóa học-T' Hà

S

1
2 Sinh học-Hồng Hóa học-K. Hằng GD QP-AN-V. Khanh Ngoại ngữ-K. Chi Địa Lí-T. Thuần Ngoại ngữ-P. Hùng Ngữ văn-H. Hà

3 Ngữ văn-T. Hoàn Vật lí-T. Bé GD QP-AN-V. Khanh Ngoại ngữ-K. Chi Địa Lí-T. Thuần Ngoại ngữ-P. Hùng Ngữ văn-H. Hà

4 Ngữ văn-T. Hoàn Vật lí-T. Bé Thể dục-V. Thanh Toán-N. Loan Toán-H. Hạnh Toán-M. Châu Toán-M. Huyền

5 Toán-B. Anh Thể dục-V. Thanh Toán-N. Loan Toán-H. Hạnh Toán-M. Châu Toán-M. Huyền

3

C

1 Ngoại ngữ-Đ. Thùy GDCD-htvien Ngoại ngữ-K. Chi Tin học-H. Phương GDCD-H. Trang Lịch Sử-H. Nghĩa Sinh học-Khoa Lịch Sử-H. Lan

2 Ngoại ngữ-Đ. Thùy Ngoại ngữ-D. Trang Ngoại ngữ-K. Chi Sinh học-Khoa Lịch Sử-L. Thủy Tin học-H. Phương Tin học-T. Duy Toán-M. Huyền

3 Toán-B. Anh Toán-H. Mùi GDCD-htvien Lịch Sử-L. Thủy Toán-N. Loan Tin học-H. Phương Ngoại ngữ-P. Hùng Toán-M. Huyền

4 Toán-B. Anh Lịch Sử-H. Lan Toán-A. Tuyết Ngoại ngữ-Đ. Thùy Ngoại ngữ-K. Chi Toán-H. Hạnh Ngoại ngữ-P. Hùng Ngữ văn-H. Hà

5 Tin học-H. Phương Lịch Sử-H. Lan Toán-A. Tuyết Ngoại ngữ-Đ. Thùy Ngoại ngữ-K. Chi Toán-H. Hạnh Địa Lí-T. Lan Ngữ văn-H. Hà

S

1
2 Thể dục-L. Thúy Ngữ văn-N. Quỳnh GDCD-H. Trang Ngoại ngữ-M. Giang

3 Thể dục-L. Thúy Hóa học-T' Hà Ngữ văn-N. Quỳnh GDCD-H. Trang Ngoại ngữ-M. Giang

4 GD QP-AN-V. Thanh Vật lí-P. Thảo Toán-T. Hà Ngoại ngữ-C. Anh GDCD-htvien

5 GD QP-AN-V. Thanh Vật lí-P. Thảo Toán-T. Hà Ngoại ngữ-C. Anh GDCD-htvien

4

C

1 Toán-B. Anh Công nghệ-Nga Ngữ văn-P. Thủy Toán-T. Hà Ngữ văn-M. Dung Lịch Sử-H. Nghĩa Toán-M. Châu Hóa học-T' Hà

2 Toán-B. Anh Vật lí-P. Thảo Ngữ văn-P. Thủy Toán-T. Hà Ngữ văn-M. Dung Sinh học-V. Bình Toán-M. Châu Hóa học-T' Hà

3 Sinh học-Hồng Ngữ văn-T. Đức Ngoại ngữ-K. Chi Ngoại ngữ-Đ. Thùy Tin học-H. Phương Sinh học-V. Bình Hóa học-L. Chi Công nghệ-Nga

4 Vật lí-H. Thịnh Ngữ văn-T. Đức Vật lí-T. Bé Ngữ văn-N. Quỳnh Sinh học-Hồng Vật lí-P. Thảo Hóa học-L. Chi Tin học-T. Duy

5 Hóa học-H. Quân Sinh học-P. Thảo Vật lí-T. Bé Ngữ văn-N. Quỳnh Sinh học-Hồng Vật lí-P. Thảo Công nghệ-Vinh Sinh học-V. Bình

S

1
2 Ngoại ngữ-D. Trang Ngữ văn-P. Thủy Sinh học-Khoa Địa Lí-T. Thuần Thể dục-V. Khanh

3 Ngoại ngữ-D. Trang Ngữ văn-P. Thủy Hóa học-H. Hương Địa Lí-T. Thuần Thể dục-V. Khanh

4 Toán-H. Mùi Toán-A. Tuyết Vật lí-Vinh Lịch Sử-L. Thủy GD QP-AN-V. Khanh

5 Toán-H. Mùi Toán-A. Tuyết Vật lí-Vinh Lịch Sử-L. Thủy GD QP-AN-V. Khanh

5

C

1 Ngữ văn-T. Hoàn Hóa học-T' Hà Công nghệ-Vinh Toán-T. Hà Tin học-H. Phương Toán-H. Hạnh Toán-M. Châu Vật lí-T.Hoàng

2 Ngữ văn-T. Hoàn Ngữ văn-T. Đức Lịch Sử-H. Lan Toán-T. Hà Công nghệ-Vinh Toán-H. Hạnh Toán-M. Châu Vật lí-T.Hoàng

3 Lịch Sử-H. Lan Ngữ văn-T. Đức Tin học-H. Phương Hóa học-H. Hương Toán-N. Loan GDCD-H. Trang Ngữ văn-T. Loan Ngữ văn-H. Hà

4 Lịch Sử-H. Lan Địa Lí-T. Thuần Tin học-H. Phương Hóa học-H. Hương Toán-N. Loan Ngữ văn-U. Dung Ngữ văn-T. Loan Ngữ văn-H. Hà

5 Hóa học-H. Quân Toán-H. Mùi Địa Lí-T. Lan Vật lí-Vinh Địa Lí-T. Thuần Ngữ văn-U. Dung Vật lí-T. Bé Toán-M. Huyền

S

1
2 Hóa học-H. Quân Thể dục-V. Thanh Thể dục-L. Thúy Ngữ văn-M. Dung Ngữ văn-U. Dung Lịch Sử-L. Thủy Địa Lí-P. Thịnh

3 Ngoại ngữ-Đ. Thùy Thể dục-V. Thanh Thể dục-L. Thúy Ngữ văn-M. Dung Ngữ văn-U. Dung Lịch Sử-L. Thủy Địa Lí-P. Thịnh

4 Ngoại ngữ-Đ. Thùy GD QP-AN-V. Khanh GD QP-AN-V. Thanh GDCD-H. Trang Lịch Sử-H. Nghĩa GDCD-htvien Lịch Sử-H. Lan

5 GD QP-AN-V. Khanh GD QP-AN-V. Thanh GDCD-H. Trang Lịch Sử-H. Nghĩa GDCD-htvien Lịch Sử-H. Lan

6

C

1 Công nghệ-Vinh Toán-H. Mùi Hóa học-K. Hằng GDCD-htvien Toán-N. Loan Ngoại ngữ-C. Anh Lịch Sử-L. Thủy Ngoại ngữ-M. Giang

2 GDCD-H. Trang Toán-H. Mùi Hóa học-K. Hằng Tin học-H. Phương Toán-N. Loan Địa Lí-T. Thuần Lịch Sử-L. Thủy GDCD-htvien

3 Địa Lí-T. Thuần Tin học-H. Phương Vật lí-T. Bé Sinh học-Khoa Hóa học-N. Lan Hóa học-K. Hằng Tin học-T. Duy Địa Lí-P. Thịnh

4 Hóa học-N. Lan Công nghệ-Nga GDCD-htvien Vật lí-T.Hoàng

5

S

1
2
3
4
5

7

C
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